
STT MSSV LỚP HỌ TÊN NGÀY SINH GVHD
1 35111025050 HC16NH001 Huỳnh Thị Thúy An 26/05/1989

2 35111023608 HC16NH001 Mai Thanh An 06/11/1987

3 35111023366 HC16NH001 Ngô Bích An 26/05/1989

4 35111023375 HC16NH001 Nguyễn Thị Thúy An 02/04/1989

5 35111023483 HC16NH002 Phạm Thị Thúy An 19/07/1988

6 35111025040 HC16NH001 Bùi Mai Anh 02/11/1988

7 35111029228 HC16NH001 Lê Thị Kim Anh 28/04/1987

8 35111023398 HC16NH002 Lê Thị Vân Anh 01/10/1989

9 35111023416 HC16NH001 Nguyễn Thị Đông Anh 15/12/1989

10 35111025053 HC16NH002 Nguyễn Thị Huỳnh Anh 23/03/1989

11 35111026073 HC16NH001 Phan Trần Quỳnh Anh 31/01/1989

12 35111023393 HC16NH001 Trần Ngọc Bảo Anh 23/10/1988

13 35111023374 HC16NH001 Vỏ Thị Kim Anh 08/11/1989

14 35111023605 HC16NH002 Nguyễn Thụy Nhân Ái 02/01/1989

15 35111026192 HC16NH001 Trần Duy Ân 07/04/1988

16 35111023950 HC16NH002 Nguyễn Thị Bé Bảy 19/02/1986

17 35111023446 HC16NH002 Nguyễn Văn Bằng 17/11/1987

18 35111023678 HC16NH001 Nguyễn Văn Út Bé 24/09/1989

19 35111023563 HC16NH001 Lê Ngọc Bích 19/05/1989

20 35111023465 HC16NH001 Trần Văn Cần 1987

21 35111023497 HC16NH001 Trần Thị Hồng Cẩm 10/08/1989

22 35111023920 HC16NH002 Lê Bảo Phụng Châu 17/08/1989

23 35111023643 HC16NH002 Nguyễn Thị Lan Chi 10/11/1987

24 35111023892 HC16NH002 Nguyễn Thị Mỹ Chi 31/10/1988

25 35111023689 HC16NH002 Trịnh Thị Ngọc Chính 10/11/1988

26 35111023633 HC16NH001 Từ Hùng Cường 1986

27 35111023635 HC16NH002 Trần Thị Hạnh Diễm 27/12/1984

28 35111023909 HC16NH002 Trần Minh Diện 10/01/1988

29 35111023570 HC16NH001 Phạm Ngọc Diệp 18/07/1988

30 35111023753 HC16NH001 Nguyễn Thị Hoàng Diệu 14/09/1989

31 35111023579 HC16NH001 Phạm Gia Khang Du 10/06/1989

32 35111023391 HC16NH002 Đặng Thị Hạnh Dung 16/02/1989

33 35111023380 HC16NH002 Đoàn Thị Ngọc Dung 08/11/1987

34 35111025033 HC16NH001 Nguyễn Thị Ngọc Dung 12/12/1988

35 35111025058 HC16NH002 Nhâm Thị Thùy Dung 22/08/1989

36 35111023507 HC16NH001 Võ Thị Kim Dung 20/12/1988

37 35111023388 HC16NH001 Ngô Khánh Duy 06/04/1989

38 35111023775 HC16NH002 Nguyễn Ngọc Duy 04/07/1989

39 35111023567 HC16NH002 Nguyễn Thị Ngọc Duy 20/03/1989

40 35111023521 HC16NH001 Nguyễn Trường Duy 12/05/1989

41 35111023648 HC16NH002 Nguyễn Thị Kim Duyên 28/07/1989

42 35111023780 HC16NH002 Đỗ Hoàng Dương 21/07/1989

43 35111023878 HC16NH001 Nguyễn Lê Dương 16/06/1989

44 35111029293 HC16NH001 Nguyễn Thị Thùy Dương 07/07/1988

45 35111023837 HC16NH002 Từ Văn Dương 01/05/1988

46 35111023642 HC16NH001 Nguyễn Mạnh Đạt 13/09/1988

47 35111025841 HC16NH002 Nguyễn Văn Để 10/02/1989

48 35111023757 HC16NH001 Nguyễn Thị Trà Giang 08/05/1989

TS. Lại Tiến Dĩnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

KHOA NGÂN HÀNG

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

ThS. Võ Thị Tuyết Anh

Thầy Nguyễn Phúc Cảnh

ThS. Phạm Khánh Duy

ThS. Vũ Thị Lệ Giang

KHÓA 16 - LIÊN THÔNG ĐHCQ

PGS.TS. Hoàng Đức

ThS. Nguyễn Quốc Anh



STT MSSV LỚP HỌ TÊN NGÀY SINH GVHD
49 35111023732 HC16NH002 Nguyễn Thị Hải Hà 16/04/1989

50 35111023672 HC16NH001 Quãng Dương Ngọc Hà 30/06/1988

51 35111023619 HC16NH001 Lê Văn Hào 24/04/1989

52 35111023460 HC16NH001 Hồ Thị Bích Hạnh 22/04/1989

53 35111023736 HC16NH001 Trương Thị Ngọc Hạnh 18/12/1989

54 35111023523 HC16NH002 Chử Thị Mai Hằng 19/04/1989

55 35111023806 HC16NH001 Đinh Thị Thu Hằng 05/03/1988

56 35111023826 HC16NH002 Nguyễn Thị Hằng 27/06/1981

57 35111023461 HC16NH002 Thái Thị Kim Hằng 28/09/1989

58 35111023382 HC16NH001 Trần Thị Ngọc Hân 24/12/1989

59 35111023477 HC16NH002 Phạm Thị Bích Hậu 21/07/1988

60 35111023709 HC16NH001 Đỗ Thị Thảo Hiền 02/08/1988

61 35111028239 HC16NH001 Lê Phương Hiền 18/09/1989

62 35111023347 HC16NH002 Trần Thị Diệu Hiền 09/07/1989

63 35111023525 HC16NH001 Vũ Thị Hiển 31/12/1989

64 35111023381 HC16NH001 Nguyễn Trung Hiếu 12/11/1987

65 35111024745 HC16NH001 Hoàng Thị Ái Hoa 12/05/1987

66 35111023630 HC16NH001 Lê Thị Mỹ Hoa 04/07/1989

67 35111023684 HC16NH001 Nguyễn Thị Ánh Hoa 18/10/1982

68 35111023699 HC16NH001 Lê Minh Hòa 07/10/1987

69 35111029153 HC16NH001 Phạm Thị Hội 01/05/1989

70 35111023561 HC16NH001 Ngô Thị Huế 12/11/1988

71 35111027540 HC16NH002 Đặng Thị Huệ 23/09/1987

72 35111023879 HC16NH002 Vũ Mạnh Hùng 14/05/1988

73 35111023597 HC16NH001 Hường Thị Jolie 25/10/1986

74 35111023442 HC16NH002 Lợi Quốc Khan 03/09/1971

75 35111026808 HC16NH001 Trần Ngọc Tuyết Khanh 30/07/1979

76 35111023657 HC16NH001 Nguyễn Duy Khải 27/09/1989

77 35111025265 HC16NH002 Lê Thị Khiêm 24/10/1989

78 35111023609 HC16NH001 Ngô Nguyễn Đăng Khoa 21/12/1989

79 35111023675 HC16NH002 Nguyễn Thị Hồng Khuyến 08/04/1986

80 35111023948 HC16NH001 Đặng Thị Diễm Kiều 06/08/1989

81 35111023638 HC16NH001 Lê Thị Ánh Kiều 10/07/1989

82 35111023376 HC16NH001 Lý Thị Tuyết Lan 04/04/1989

83 35111023727 HC16NH001 Nguyễn Thị Lan 29/08/1988

84 35111023646 HC16NH002 Nguyễn Thị Bích Liên 20/11/1988

85 35111023610 HC16NH001 Nguyễn Thị Kim Liên 06/04/1988

86 35111023489 HC16NH001 Ngô Thị Thúy Liểu 13/12/1989

87 35111023901 HC16NH001 Lê Thị Liễu 26/09/1988

88 35111023430 HC16NH001 Võ Thị Thúy Liễu 07/07/1989

89 35111023973 HC16NH002 Lê Thị Ngọc Linh 20/12/1988

90 35111023439 HC16NH001 Nguyễn Vũ Linh 25/05/1989

91 35111023511 HC16NH001 Thái Thị Phương Linh 24/07/1989

92 35111023656 HC16NH001 Trần Thị Phương Linh 22/02/1989

93 35111023514 HC16NH001 Nguyễn Hà Quý Loan 19/03/1989

94 35111023631 HC16NH002 Vũ Thị Thanh Loan 20/12/1988

95 35111028555 HC16NH001 Nguyễn Hải Long 05/01/1987

96 35111023767 HC16NH002 Trần Lê Bá Long 15/02/1988

97 35111023729 HC16NH002 Trần Gia Lộc 18/11/1988

98 35111023765 HC16NH002 Hồ Văn Lới 01/01/1988

99 35111023649 HC16NH002 Phạm Thị Hồng Lụa 21/04/1988

100 35111028448 HC16NH001 Đinh Thị Mai 13/09/1989

101 35111028723 HC16NH001 Nguyễn Thị Tuyết Mai 20/01/1988

102 35111023637 HC16NH001 Vũ Trần Xuân Mai 09/01/1990

ThS. Phan Thu Hiền

ThS. Vũ Thị Lệ Giang

ThS. Đào Trung Kiên

PGS.TS. Trần Huy Hoàng

PGS.TS. Trương Thị Hồng

Thầy Nguyễn Hữu Huân

Cô Lê Ng Quỳnh Hương

ThS. Dương Tấn Khoa

PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương



STT MSSV LỚP HỌ TÊN NGÀY SINH GVHD
103 35111023707 HC16NH002 Lê Minh 20/11/1989

104 35111023454 HC16NH002 Lương Văn Minh 27/11/1988

105 35111024663 HC16NH001 Đỗ Lê Hoàng My 06/06/1989

106 35111026463 HC16NH001 Nguyễn Quỳnh Nga 19/08/1987

107 35111023750 HC16NH001 Đào Khánh Ngọc 04/08/1989

108 35111023807 HC16NH002 Phan Minh Ngọc 07/01/1988

109 35111023508 HC16NH002 Phạm Thị Bích Ngọc 15/01/1989

110 35111024896 HC16NH001 Võ Thị Yến Ngọc 18/07/1988

111 35111023451 HC16NH001 Hàn Ái Nguyên 06/08/1989

112 35111023758 HC16NH001 Phạm Văn Nguyện 13/06/1988

113 35111023411 HC16NH002 Trần Minh Nguyệt 18/12/1989

114 35111023559 HC16NH002 Hồ Thị Nhàn 08/09/1987

115 35111028794 HC16NH001 Đỗ Thị Ngọc Nhi 10/11/1989

116 35111023615 HC16NH001 Huỳnh Yến Nhi 15/10/1988

117 35111023977 HC16NH001 Nguyễn Hồ Uyển Nhi 18/09/1988

118 35111023679 HC16NH002 Võ Thị Nhi 02/02/1988

119 35111024031 HC16NH001 Dương Cẩm Nhuần 20/06/1989

120 35111023400 HC16NH001 Cao Thị Cẩm Nhung 08/09/1989

121 35111023421 HC16NH002 Đặng Nguyễn Hồng Nhung 14/11/1989

122 35111023575 HC16NH001 Nguyễn Thị Hồng Nhung 06/02/1989

123 35111027808 HC16NH001 Tô Hồng Nhung 17/09/1988

124 35111023641 HC16NH001 Trần Thị Tuyết Nhung 25/11/1989

125 35111023694 HC16NH001 Lê Huỳnh Như 26/08/1989

126 35111023875 HC16NH001 Võ Ngọc Như 02/07/1989

127 35111023432 HC16NH001 Nguyễn Văn Nhựt 18/12/1987

128 35111023700 HC16NH001 Đinh Thị Thúy Ni 28/06/1988

129 35111023536 HC16NH001 Lê Thị Mai Oanh 15/02/1989

130 35111023425 HC16NH001 Nguyễn Quốc Oanh 01/10/1989

131 35111025846 HC16NH001 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 06/06/1988

132 35111025944 HC16NH001 Nguyễn Thị Tú Oanh 21/01/1975

133 35111026595 HC16NH001 Phan Thị Hoàng Oanh 18/02/1989

134 35111023417 HC16NH001 Nguyễn Thị Phụng 26/01/1989

135 35111025059 HC16NH001 Lê Thị Phương 19/03/1988

136 35111029199 HC16NH002 Nguyễn Lê Kỳ Phương 28/12/1990

137 35111026271 HC16NH001 Nguyễn Thị Phương 14/07/1989

138 35111023517 HC16NH001 Nguyễn Thị Trúc Phương 01/02/1989

139 35111023531 HC16NH002 Phan Hoài Phương 16/08/1988

140 35111023687 HC16NH002 Phan Văn Phương 22/09/1987

141 35111023487 HC16NH001 Trần Huỳnh Trúc Phương 16/11/1989

142 35111023492 HC16NH002 Trần Nguyễn Huỳnh Phương 10/03/1987

143 35111023455 HC16NH001 Trần Thị Minh Phương 10/12/1989

144 35111028775 HC16NH001 Võ Thị Hà Phương 13/09/1989

145 35111029241 HC16NH002 Vũ Ngọc Thanh Phương 13/08/1989

146 35111023384 HC16NH002 Lê Thị Bích Phượng 08/04/1989

147 35111023552 HC16NH002 Nguyễn Thị Phượng 10/05/1988

148 35111028615 HC16NH001 Sú Nhật Phượng 20/09/1988

149 35111028860 HC16NH001 Trần Thị Phượng 16/02/1971

150 35111023434 HC16NH002 Nguyễn Duy Quang 19/05/1989

151 35111023921 HC16NH001 Mạch Lê Uyển Quân 21/10/1989

152 35111023427 HC16NH002 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 01/07/1989

153 35111029271 HC16NH001 Thái Hồng Quỳnh 29/10/1989

154 35111024744 HC16NH001 Nguyễn Thị Như Quý 18/05/1988

155 35111026372 HC16NH002 Nguyễn Thanh Sơn 20/10/1985

156 35111023961 HC16NH002 Nguyễn Trung Sơn 07/07/1988 TS. Lê Tấn Phước

TS. Phạm Tố Nga

TS. Nguyễn Thanh Phong

ThS. Nguyễn Từ Nhu

ThS. Hoàng Thị Minh Ngọc

PGS.TS. Phạm Văn Năng

ThS. Đào Trung Kiên



STT MSSV LỚP HỌ TÊN NGÀY SINH GVHD
157 35111029172 HC16NH001 Võ Thị Thu Sương 05/11/1989

158 35111023670 HC16NH001 Nguyễn Thị Minh Tâm 24/07/1989

159 35111023933 HC16NH001 Bùi Minh Tấn 10/09/1989

160 35111023028 HC16NH002 Nguyễn Thị Tuyết Thanh 15/08/1989

161 35111023445 HC16NH001 Phan Giang Thanh 23/11/1989

162 35111029123 HC16NH001 La Thị Thảo 20/12/1986

163 35111026750 HC16NH001 Lê Phương Thảo 28/04/1989

164 35111026917 HC16NH002 Nguyễn Thị Linh Thảo 04/09/1980

165 35111023941 HC16NH001 Vũ Thị Hồng Thái 08/11/1989

166 35111023557 HC16NH001 Nguyễn Thị Hồng Thắm 16/08/1988

167 35111023886 HC16NH001 Phạm Thị Thắm 17/11/1989

168 35111027219 HC16NH001 Trần Thị Ngọc Thi 30/03/1986

169 35111027001 HC16NH002 Nguyễn Hữu Thơ 12/09/1986

170 35111029198 HC16NH002 Nguyễn Thị Phương Thơ 24/03/1979

171 35111023501 HC16NH002 Trần Đình Thuấn 14/05/1981

172 35111023591 HC16NH001 Trịnh Thị Trường Thuận 17/12/1989

173 35111023784 HC16NH001 Nguyễn Bá Thùy 12/09/1988

174 35111023573 HC16NH002 Trần Thị Phương Thủy 25/05/1989

175 35111023499 HC16NH002 Trần Thị Thanh Thủy 05/08/1989

176 35111029047 HC16NH001 Võ Thị Thủy 19/11/1989

177 35111028729 HC16NH002 Cao Thị Thúy 30/08/1988

178 35111023655 HC16NH001 Đoàn Thị Thanh Thúy 02/01/1989

179 35111023399 HC16NH002 Lê Thị Thanh Thúy 01/01/1989

180 35111022329 HC16NH001 Nguyễn Thị Diễm Thúy 17/05/1987

181 35111023466 HC16NH002 Trần Thị Ngọc Thúy 17/09/1988

182 35111023361 HC16NH001 Vi Thị Thanh Thúy 25/12/1988

183 35111023509 HC16NH002 Trần Thị Đỗ Thư 05/01/1988

184 35111023587 HC16NH001 Võ Thị Minh Thư 22/01/1987

185 35111023825 HC16NH002 Lê Thị Hoài Thương 19/05/1989

186 35111023704 HC16NH002 Bùi Thị Thường 20/04/1989

187 35111023852 HC16NH002 Lê Ngọc Tiền 29/01/1988

188 35111023931 HC16NH001 Nguyễn Thị Tình 14/11/1986

189 35111023925 HC16NH002 Trần Hữu Tình 12/05/1989

190 35111025278 HC16NH001 Nguyễn Duy Toàn 25/06/1988

191 35111025039 HC16NH001 Nguyễn Thiện Toàn 19/06/1989

192 35111024372 HC16NH001 Trần Việt Tổng 08/05/1989

193 35111023500 HC16NH002 Đoàn Thị Thùy Trang 22/09/1988

194 35111028184 HC16NH002 Lê Thị Huyền Trang 06/07/1989

195 35111023859 HC16NH001 Lê Thị Thùy Trang 19/12/1989

196 35111025809 HC16NH001 Nguyễn Thu Trang 11/10/1989

197 35111023580 HC16NH002 Phan Thanh Nữ Diệu Trang 23/06/1989

198 35111023572 HC16NH002 Phạm Thị Huyền Trang 12/10/1989

199 35111023752 HC16NH001 Phạm Thị Kim Trang 15/11/1989

200 35111023982 HC16NH002 Dụng Thị Thy Trân 06/07/1988

201 35111027313 HC16NH002 Đỗ Thị Trinh 20/08/1989

202 35111023576 HC16NH001 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 24/12/1987

203 35111023550 HC16NH002 Phạm Nữ Huyền Trinh 26/05/1989

204 35111023618 HC16NH001 Võ Thị Tuyết Trinh 04/04/1988

205 35111023490 HC16NH001 Nguyễn Huỳnh Trung 01/05/1989

206 35111028514 HC16NH001 Phan Thanh Trung 19/11/1988

207 35111023395 HC16NH001 Phạm Ngọc Trung 31/05/1989

208 35111023916 HC16NH002 Trần Thanh Trung 01/01/1982

209 35111023350 HC16NH002 Đoàn Huỳnh Phương Trúc 08/06/1989

210 35111023412 HC16NH002 Võ Hoàng Thanh Trúc 15/09/1989

TS. Thân Thị Thu Thủy

TS. Trần Phương Ngọc Thảo

ThS. Nguyễn Trung Thông

PGS.TS. Trương Quang Thông

Cô Cao Ngọc Thủy

TS. Lê Tấn Phước

TS. Trần Thị Mộng Tuyết

ThS. Phan Chung Thủy



STT MSSV LỚP HỌ TÊN NGÀY SINH GVHD
211 35111023626 HC16NH002 Nguyễn Hoàng Trường 31/03/1987

212 35111023714 HC16NH002 Nguyễn Thanh Trường 06/09/1989

213 35111024852 HC16NH001 Vương Xuân Trường 03/12/1988

214 35111023547 HC16NH002 Võ Ngọc Tuấn 04/12/1989

215 35111023636 HC16NH002 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 09/02/1981

216 35111023721 HC16NH002 Nguyễn Thị Kim Tuyến 22/11/1988

217 35111023766 HC16NH001 Trần Thị Ánh Tuyết 02/01/1989

218 35111023205 HC16NH002 Trần Mạnh Tùng 01/06/1981

219 35111023819 HC16NH001 Nguyễn Thanh Tú 08/09/1988

220 35111023723 HC16NH001 Phạm Anh Tú 18/10/1989

221 35111029114 HC16NH002 Nguyễn Phương Uyên 03/11/1980

222 35111023221 HC16NH002 Nguyễn Thụy Phương Uyên 10/05/1989

223 35111023354 HC16NH002 Nguyễn Thị Kim Vân 15/07/1989

224 35111023543 HC16NH001 Phạm Thị Thúy Vân 22/09/1988

225 35111023786 HC16NH001 Trương Phạm Khánh Vân 12/11/1988

226 35111023802 HC16NH001 Võ Thị Tường Vi 1989

227 35111023457 HC16NH001 Trần Long Nguyễn Quốc Việt 14/11/1988

228 35111023829 HC16NH001 Huỳnh Đức Vinh 22/09/1989

229 35111023686 HC16NH002 Nguyễn Thị Kim Vui 27/12/1988

230 35111029306 HC16NH001 Nguyễn Cao Hoàng Vũ 17/02/1986

231 35111023510 HC16NH002 Nguyễn Ái Vy 08/02/1987

232 35111023994 HC16NH002 Nguyễn Luân Bảo Vy 14/06/1989

233 35111023613 HC16NH001 Trần Hương Vy 25/03/1989

234 35111023803 HC16NH001 Phạm Tấn Thanh Xuân 04/09/1988

235 35111023777 HC16NH001 Nguyễn Thị Ngọc Xuyến 16/01/1989

236 35111027489 HC16NH002 Đào Thị Kim Yến 21/03/1988

237 35111023616 HC16NH001 Nguyễn Thị Hoàng Yến 13/02/1989

238 35111020585 HC16NH001 Nguyễn Hải Yến 8/10/1989 ThS. Phạm Khánh Duy

PGS.TS. Bùi Kim Yến

PGS.TS. Trần Hoàng Ngân

ThS. Hoàng Hải Yến

PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương

TS. Trần Thị Mộng Tuyết

(đã ký)

KT. TRƯỞNG KHOA NGÂN HÀNG

PHÓ TRƯỞNG KHOA




